
 
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /QĐ-SYT  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hải Phòng, ngày      tháng 6 năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 29/2020/TT-BYT  ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; 

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Công văn số 1986/QLD-MP ngày 29/5/2026 của Cục Quản lý Dược 

- Bộ Y tế về việc thực hiện kết luận của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN (ACC) kỳ họp 

thứ 43; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi 28 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở 

Y tế Hải Phòng cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết 

định này. 

- Cơ sở sản xuất: Công ty Cổ phần tập đoàn Shabigroup, địa chỉ: Lô 16-

17-18 đường Nguyễn Như Quế, tổ dân phố Vân Quan, phường Đa Phúc, quận 

Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. 

- Lý do thu hồi: Danh sách thành phần kê khai trên Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận có chứa Clotrimazole thuộc Phụ lục II. Danh 

mục các chất không được phép sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm (Annex II). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Các ông/bà: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng 



2 
 

Nghiệp vụ Dược, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý hành nghề y dược, 

Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Shabigroup và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Quản lý Dược (để b/c); 

- Ban giám đốc Sở Y tế (để b/c); 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 

- UBND các xã/phường/đặc khu; 

- TTKN Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng; 

- TCHC (để đăng tải lên cổng TTĐT SYT); 

- Lưu: VT, NVD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

   

                        

Phạm Hữu Thanh 
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Phụ lục 

DANH MỤC 28 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI  

        (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày       /6/2026 của Sở Y tế Hải Phòng) 

 

STT 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

Tên tổ chức chịu 

trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 

Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 
Ngày cấp 

1.  
SECLOMAZOL 

SHAMPOO 
14/23/CBMP-HP 

Công ty TNHH Dược 

phẩm An Nhi 

VT25, liền kề 3, khu đô thị Xala, phường 

Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

19/4/2023 

2.  

THẢO MỘC BÔI 

DA LƯU MỘC 

PHÁT 

34/24/CBMP-HP 
Công ty TNHH Lưu 

Mộc Phát 

Số 10, đường NA 9, tổ 20, khu phố 4, Phường 

Mỹ Phước, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam 

01/8/2024 

3.  

DẦU GỘI DƯỢC 

LIỆU XUÂN 

PHONG 

41/24/CBMP-HP 

Công ty TNHH thương 

mại dược mỹ phẩm 

Xuân Phong 

Số 12 ngõ 225 Phương Canh, Phường Phương 

Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

21/8/2024 

4.  LOGINAX 43/24/CBMP-HP 
Công ty TNHH DƯỢC 

PHẨM AN NHI 

No07A-LK8, Phường Vạn Phúc, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
21/8/2024 

5.  SILSUNY 44/24/CBMP-HP 

Công ty TNHH thương 

mại dược mỹ phẩm 

Xuân Phong 

Số 12 ngõ 225 Phương Canh, Phường Phương 

Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

21/8/2024 

6.  

GEL VỆ SINH 

VIETCARE FOR 

LOVE 

48/24/CBMP-HP 
Công ty TNHH Sức 

Khoẻ Việt - Vietcare 

Số nhà 17/135 đường Hàm Tử Quan, Phường 

Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

04/9/2024 

7.  

DẦU GỘI 

DANISIL 

SHAMPOO 

51/24/CBMP-HP 
Công ty TNHH GIGA 

- GERMANY 

Số 272 đường Lại Thượng, Thôn Lại Thượng, 

Xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

09/9/2024 

8.  
DẦU GỘI THIÊN 

SẮC LINH 
52/24/CBMP-HP 

Công ty TNHH 

THƯƠNG MẠI & 

XUẤT NHẬP KHẨU 

DƯỢC PHẨM HK 

Số 60 Tổ dân phố số 2 Ngọc Trục, Phường 

Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

13/9/2024 
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STT 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

Tên tổ chức chịu 

trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 

Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 
Ngày cấp 

GROUPS 

9.  
KEM BÔI DA 

BIZOAM 
61/24/CBMP-HP 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

PHÁT TRIỂN MINH 

AN 

Số 34 Ô 16 Lô 1, phố Tân Mai, Phường Tân 

Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

10/10/2024 

10.  
ENDDIDX_G 

CREAM 
70/24/CBMP-HP 

CÔNG TY TNHH 

GIGA OB 

Số 272 đường Lại Thượng, Thôn Lại Thượng, 

Xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

16/10/2024 

11.  
ULTRAGACOMB 

CREAM 
73/24/CBMP-HP 

CÔNG TY TNHH 

GIGA OB 

Số 272 đường Lại Thượng, Thôn Lại Thượng, 

Xã Lại Thượng, Huyện Thạch Thất, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

16/10/2024 

12.  JASHINY 76/24/CBMP-HP 

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM QUỐC 

TẾ USS 

157 Đống Đa, Phường Thị Nại, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam 
17/10/2024 

13.  BENAZOL HQ 77/24/CBMP-HP 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOÀNG QUÂN TPQ 

14 Đường Cầu Xây, Phường Tân Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

17/10/2024 

14.  
KEM BÔI DA 

CLOBAZOL + 
79/24/CBMP-HP 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

MEDSTAND 

Số 12, ngách 23, ngõ 214 phố Nguyễn Xiển, 

Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

17/10/2024 

15.  CHARMING 88/24/CBMP-HP 

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM QUỐC 

TẾ USS 

157 Đống Đa, Phường Thị Nại, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam 
28/10/2024 

16.  
DẦU GỘI 

NATUMAZOLE 
90/24/CBMP-HP 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TM NATULIFE VIỆT 

NAM 

Lô 23 - C1 KDC Hòa Minh 5, Phường Hoà 

Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 

28/10/2024 

17.  
CLIM BAZOLA-

UK 
95/24/CBMP-HP 

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM UK 

Ô 18 H7, Quốc Lộ 13, KĐT Thịnh Gia, Khu 

Phố 3, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, 
01/11/2024 
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STT 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

Tên tổ chức chịu 

trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 

Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 
Ngày cấp 

NAM VIỆT Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

18.  KEGINAX 104/24/CBMP-HP 

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM AN 

NHI 

No07A-LK8, Phường Vạn Phúc, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
27/11/2024 

19.  
Dầu gội thanh sạch 

gàu Mộc Tâm An 
015/25/CBMP-HP 

Công ty cổ phần y 

dược Tâm Phúc 

Số 15 - LK20C Khu đô thị mới Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

22/01/2025 

20.  
Dung dịch vệ sinh 

GYNOTOLOG 
018/25/CBMP-HP 

Công ty TNHH GIGA 

OB 

Số 272 đường Lại Thượng, thôn Lại Thượng, 

xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

06/03/2025 

21.  VIPOMAX GEL 023/25/CBMP-HP 

Công ty TNHH Liên 

doanh Quốc tế 

VIDOFA 

Số 95 phố Lý Tự Trọng, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

11/03/2025 

22.  DOSAVAX 024/25/CBMP-HP 

Công ty TNHH Liên 

doanh Quốc tế 

VIDOFA 

Số 95 phố Lý Tự Trọng, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

11/03/2025 

23.  TINICOOL 027/25/CBMP-HP 

Công ty TNHH thương 

mại dược mỹ phẩm 

Xuân Phong 

Số 12 ngõ 225 đường Phương Canh, phường 

Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

28/03/2025 

24.  
HAIR 

CLEANZOLE 
046/25/CBMP-HP 

Công ty Cổ phần Y 

dược Typhaco 

23/104 đường TTN 18, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

28/5/2025 

25.  
HIDEMPRO 

CREAM 
054/25/CBMP-HP 

Công ty TNHH GIGA-

GERMANY 

Số 272 đường Lại Thượng, thôn Lại Thượng, 

xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

30/6/2025 

26.  
DANISIL 

CREAM 
055/25/CBMP-HP 

Công ty TNHH GIGA-

GERMANY 

Số 272 đường Lại Thượng, thôn Lại Thượng, 

xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

30/6/2025 
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STT 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

Tên tổ chức chịu 

trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 

Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường 
Ngày cấp 

27.  
Dâù gội MAX 

CLEAN 
062/25/CBMP-HP 

Công ty TNHH Sức 

khỏe Việt - 

VIETCARE 

Số nhà 17/135 đường Hàm Tử Quan, phường 

Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

29/7/2025 

28.  CANDAY MED 077/25/CBMP-HP 
Công ty TNHH GIGA 

OB 

Số 272 đường Lại Thượng, thôn Lại Thượng, 

xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

20/8/2025 

 Tổng số: 28 số tiếp nhận Phiếu công bố 
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